
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 202412 Trương Thị Tú Anh 12/09/2002 Cà Mau DH20QTK05

2 2010249 Bùi Tấn Beo 20/04/2002 Hậu Giang DH20QTD03

3 202985 Trần Hoa Đăng 06/02/2002 Sóc Trăng DH20NNA03

4 202331 Trần Hữu Đăng 12/04/2002 Bạc Liêu DH20QTK05

5 202757 Lê Thị Kiều Diểm 29/01/2002 Cà Mau DH20QTK05

6 201645 Lê Văn Dinh 12/04/2002 An Giang DH20QTK04

7 201201 Danh Ngọc Dụ 11/09/2002 Kiên Giang DH20QLD01

8 202747 Trần Thị Ngọc Dung 13/02/2002 Tiền Giang DH20QTK05

9 203689 Trần Trường Giang 09/05/2002 Bến Tre DH20XDU01

10 203784 Châu Thành Giàu 18/05/2002 Đồng Tháp DH20QTD03

11 202184 Tống Hải Hà 14/07/2002 Cà Mau DH20QTK05

12 202348 Quách Chí Hiện 03/11/2002 Cà Mau DH20QLD01

13 202320 Huỳnh Thị Minh Hương 27/10/2002 An Giang DH20QTK05

14 2010175 Lương Quốc Huy 12/03/2002 Trà Vinh DH20QTD03

15 202494 Nguyễn Thị Lệ Huyên 16/09/2002 Cà Mau DH20QTK05

16 202135 Võ Trọng Huyền 12/11/2001 Bến Tre DH20TCN02

17 2010087 Võ Thị Như Huỳnh 30/05/2002 Vĩnh Long DH20QTD03

18 202157 Nguyễn Hoàng Khang 15/05/2002 Sóc Trăng DH20XDU01

19 202256 Cao Huỳnh Khiêm 24/02/2002 Cần Thơ DH20QTK05

20 2010092 Trần Quốc Kiệt 17/12/2002 Sóc Trăng DH20QTD03

21 201827 Huỳnh Thị Thúy Kiều 31/10/2002 Sóc Trăng DH20QTK04

22 202089 Huỳnh Quyền Linh 15/02/2001 Cà Mau DH20QTK05

23 201807 Phạm Khánh Linh 05/12/2002 Bạc Liêu DH20QTK04
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24 191273 Phạm Văn Lộc 26/05/2001 Kiên Giang DH19OTO05

25 202024 Nguyễn Văn Lực 12/08/2002 Sóc Trăng DH20QTK05

26 2010233 Phạm Thị Xuân Mai 19/11/2002 An Giang DH20NNA03

27 189943 Nguyễn Tiến Minh 13/06/2000 Cần Thơ DH18QTK03

28 200985 Đặng Thị Muội 12/11/2000 An Giang DH20XDU01

29 202186 Hồ Thị Hồng My 01/01/2002 Đồng Tháp DH20QTK05

30 2010078 Trương Thị Mỹ Nga 08/09/2002 Hậu Giang DH20QTD03

31 203443 Lê Trần Kim Ngân 02/05/2002 Kiên Giang DH20QTD02

32 203556 Nguyễn Thị Thanh Ngân 24/10/2002 Cần Thơ DH20QTK04

33 203763 Võ Lê Thu Ngọc 22/12/2002 Tiền Giang DH20NNA03

34 201576 Trần Trọng Nguyễn 01/07/2002 Cà Mau DH20XDU01

35 180862 Phạm Huỳnh Nhi 22/08/2000 Cà Mau DH18KTO01

36 201726 Ung Long Phú 24/12/2002 Hậu Giang DH20QTK04

37 202473 Nguyễn Như Quỳnh 11/11/2002 Cần Thơ DH20QTK05

38 2010134 Hồ Trung Tín 20/05/2002 Đồng Tháp DH20OTO03

39 201420 Nguyễn Đức Tín 07/10/2002 Đồng Tháp DH20QLT01

40 2010102 Lương Ngọc Trâm 09/03/2002 #N/A DH20NNA03

41 209973 Hồ Nguyễn Thiên Trang 20/09/2002 Cà Mau DH20NNA03

42 2010498 Nguyễn Xuân Tuấn 20/11/2001 Kiên Giang DH20NNA03

43 2010365 Nguyễn Cao Nhật Tuyền 01/08/2002 Đồng Tháp DH20QTD03

44 2010257 Huỳnh Triệu Vy 29/03/2002 Cần Thơ DH20NNA03

45 201167 Ngô Thị Diễm Xuyên 08/10/2002 Kiên Giang DH20QLT01
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